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KHUNG MA TRẬN, BẢN ĐẶC TẢ
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2023 – 2024
Môn: Khoa học tự nhiên - Khối: 8
Thời gian làm bài: 90 phút
I.  KHUNG MA TRẬN
- Thời điểm kiểm tra: Kiểm tra giữa học kì I.
- Thời gian làm bài: 90 phút
- Hình thức kiểm tra: 100% trắc nghiệm.
- Cấu trúc:
- Mức độ đề: 35% Nhận biết; 25% Thông hiểu; 30% Vận dụng; 10% Vận dụng cao
- Phần trắc nghiệm: 10 điểm (Nhận biết: 21 câu, thông hiểu: 15 câu ,vận dụng: 18 câu,vận dụng cao:6 câu), mỗi câu 0,166 điểm 

	Chủ đề
	MỨC ĐỘ
	
Tổng số câu
	Tổng điểm

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	
	

	
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	

	1. Tính theo phương trình hoá học(4tiết).
	
	3
	
	2
	
	3
	
	1
	
	9
	1,494

	2. Tốc độ phản ứng (3tiết)
	
	2
	
	1
	
	2
	
	1
	
	6
	0,996

	3. Lực đẩy acsimet(3tiết)
	
	2
	
	1
	
	1
	
	1
	
	5
	0,83

	4.Tác dụng làm quay của lực-Momen lực(2 tiết)
	
	1
	
	1
	
	2
	
	
	
	4
	0,664

	5.Đòn bẩy và ứng dụng.Dòng điện-nguồn điện. (5 tiết)
	
	2
	
	2
	
	1
	
	1
	
	6
	0,996

	6.Máu và hệ tuần hoàn cơ thể(4 tiết)
	
	3
	
	2
	
	2
	
	1
	
	8
	1,328

	7.Hệ hô hấp ở người(3 tiết)
	
	3
	
	3
	
	3
	
	1
	
	10
	1,66

	8.Hệ bài tiết ở người ( 3 tiết)
	
	3
	
	2
	
	2
	
	
	
	8
	1,328

	9.Dinh dưỡng và tiêu hoá ở người( 4 tiết)
	
	2
	
	1
	
	2
	
	
	
	4
	0,664

	Số  câu
	
	21
	
	15
	
	18
	
	6
	
	60
	

	Điểm số
	
	3,486
	
	2,49
	
	2,988
	
	0,996
	
	10,0
	

	% Điểm số

	35%
	25%
	30%
	10%
	
	10 điểm(100%)



II. BẢNG ĐẶC TẢ
	
Nội dung
	Mức độ
	Yêu cầu cần đạt
	Số câu hỏi
	Câu hỏi

	
	
	
	TL
(Số ý)
	TN
(Số câu)
	TL
	TN

	1.  Tính theo phương trình hoá học (3 tiết).
	
	
	
	

	-  Tính theo phương trình hoá học.
	Nhận biết
	Nêu được khái niệm hiệu suất của phản ứng  
	
	3
	
	C1-C3


	
	Thông hiểu
	Cân bằng phương trình hoá học.
	
	2
	
	C4
C5

	
	Vận dụng
	– Tính được lượng chất trong phương trình hóa học theo số mol, khối lượng hoặc thể tích ở điều kiện 1 bar và 25 0C.
	
	
	
	

	
	Vận dụng cao
	- Tính được hiệu suất của một phản ứng dựa vào lượng sản phẩm thu được theo lí thuyết và lượng sản phẩm thu được theo thực tế.
	
	
	
	

	2.  Tốc độ phản ứng (3tiết)
	
	
	
	

	· Tốc độ phản ứng
	Nhận biết
	-  Nêu được khái niệm.
	
	2
	
	C6
C7

	
	
	
	
	
	
	C8

	
	
	
	
	1
	
	C9

	
	Thông hiểu

	-  Phân biệt được sự biến đổi vật lí, biến đổi hoá học. 
– Tiến hành được một số thí nghiệm về sự biến đổi vật lí và biến đổi hoá học.
	
	
	
	C10

	
	
	
	
	1
	
	C11

	
	
	
	
	
	
	C12

	
	Vận dụng
	Tiến hành được thí nghiệm và quan sát thực tiễn:
+ So sánh được tốc độ một số phản ứng hoá học;
+ Nêu được các yếu tố làm thay đổi tốc độ phản ứng.
	1
	
	
	C13,14

	
	Vận dụng cao
	Đưa ra được ví dụ về tốc độ phản ứng.
	1
	
	
	C15

	3.   Lực đẩy acsimet(3tiết)
	
	
	
	

	Lực đẩy acsimet
	
Nhận biết
	- Lấy được ví dụ về sự tồn tại của áp suất chất lỏng.
- Lấy được ví dụ về sự tồn tại lực đẩy Archimedes.
- Lấy được ví dụ chứng tỏ không khí (khí quyển) có áp suất.
- Mô tả được hiện tượng bất thường trong tai khi con người thay đổi độ cao so với mặt đất.
– Nêu được khái niệm tỉ khối, viết được công thức tính tỉ khối của chất khí.
– Nêu được khái niệm thể tích mol của chất khí ở áp suất 1 bar và 25 0C

	
	2
	
	C16
C17
C18
C19
C20

	
	Thông hiểu
	- Lấy được ví dụ để chỉ ra được áp suất chất lỏng tác dụng lên mọi phương của vật chứa nó.
- Nêu được điều kiện vật nổi (hoặc vật chìm) là do khối lượng riêng của chúng nhỏ hơn hoặc lớn hơn lực đẩy Archimedes.
	
	
	
	C21

	
	Vận dụng
	- Giải thích được áp suất chất lỏng phụ thuộc vào độ cao của cột chất lỏng. 
- Giải thích được tại sao con người chỉ lặn xuống nước ở một độ sâu nhất định.
	
	
	
	C22

	
	Vận dụng cao
	- Thiết kế được phương án chứng minh được áp suất chất lỏng phụ thuộc vào độ cao của cột chất lỏng.
	
	
	
	C23

	4. Tác dụng làm quay của lực-Momen lực(2 tiết)
	
	
	
	

	-   Tác dụng làm quay của lực-Momen lực(2 tiết)
	Nhận biết
	- Lấy được ví dụ về chuyển động quay của một vật rắn quanh một trục cố định.
	
	3
	
	C24


	
	Thông hiểu
	- Nêu được đặc điểm của ngẫu lực.
- Giải thích được cách vặn ốc.  
	
	2
	
	C25


	
	Vận dụng
	- Vận dụng được tác dụng làm quay của lực để giải thích một số ứng dụng trong đời sống lao động (cách uốn, nắn một thanh kim loại để chúng thẳng hoặc tạo thành hình dạng khác nhau).
	
	
	
	C26

	5. Đòn bẩy và ứng dụng.Dòng điện-nguồn điện. (5 tiết)
	
	
	
	

	- Đòn bẩy và ứng dụng.Dòng điện-nguồn điện. (5 tiết)
	Nhận biết
	- Mô tả cấu tạo của đòn bẩy.
- Nêu được khi sử dụng đòn bẩy sẽ làm thay đổi lực tác dụng lên vật.
- Nhận biết được kí hiệu nguồn điện.
- Nêu được nguồn điện có khả năng cung cấp năng lượng điện.
- Kể tên được một số nguồn điện trong thực tế.
- Phát biểu được định nghĩa về dòng điện.
	
	2
	
	C27
C28

	
	Thông hiểu

	- Lấy được ví dụ thực tế trong lao động sản xuất trong việc sử dụng đòn bẩy và chỉ ra được nguyên nhân sử dụng đòn bẩy đúng cách sẽ giúp giảm sức người và ngược lại.
- Nêu được tác dụng làm quay của lực lên một vật quanh một điểm hoặc một trục được đặc trưng bằng moment lực.
- Nguồn điện 1 chiều luôn có 2 cực (âm, dương) cố định.
- Nguồn điện xoay chiều đổi cực liên tục.
- Vẽ được mạch điện đơn giản gồm: nguồn điện, điện trở (biến trở), ampe kế.
	
	
	
	C29

	
	Vận dụng
	- Sử dụng đòn bẩy để giải quyết được một số vấn đề thực tiễn.
- Chỉ ra được các ví dụ trong thực tế về tác dụng của dòng điện và giải thích.
	
	
	
	C30

	6.    Máu và hệ tuần hoàn cơ thể(4 tiết)
	
	
	
	

	-    Máu và hệ tuần hoàn cơ thể(4 tiết)
	
Nhận biết
	– Nêu được chức năng của máu và hệ tuần hoàn. 
– Nêu được khái niệm nhóm máu. 
– Nêu được các thành phần của máu và chức năng của mỗi thành phần (hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu, huyết tương).
	
	2
	
	C31
C32

	
	Thông hiểu
	- Quan sát mô hình (hoặc hình vẽ, sơ đồ khái quát) hệ tuần hoàn ở người, kể tên được các cơ quan của hệ tuần hoàn. 
– Nêu được chức năng của mỗi cơ quan và sự phối hợp các cơ quan thể hiện chức năng của cả hệ tuần hoàn.
– Phân tích được vai trò của việc hiểu biết về nhóm máu trong thực tiễn (ví dụ trong cấp cứu phải truyền máu). Nêu được ý nghĩa của truyền máu, cho máu và tuyên truyền cho người khác cùng tham gia phong trào hiến máu nhân đạo
	
	
	
	C33

	
	Vận dụng
	· Vận dụng được hiểu biết về máu và tuần hoàn để bảo vệ bản thân và gia đình. 
· Thực hiện được các bước đo huyết áp.
	
	
	
	C34,35

	
	Vận dụng cao
	– Thực hiện được tình huống giả định cấp cứu người bị chảy máu, tai biến, đột quỵ; băng bó vết thương khi bị chảy nhiều máu.
– Thực hiện được dự án, bài tập: Điều tra bệnh cao huyết áp, tiểu đường tại địa phương. 
	
	
	
	C36,37

	7. Hệ hô hấp ở người(3 tiết)
	
	
	
	

	-   Hệ hô hấp ở người(3 tiết)
	Nhận biết
	-Nêu được chức năng của hệ hô hấp. 
-Nêu được một số bệnh về phổi, đường hô hấp và cách phòng tránh
	
	3
	
	C38
C39
C40

	
	Thông hiểu
	– Nêu được chức năng của mỗi cơ quan và sự phối hợp các cơ quan thể hiện chức năng của cả hệ hô hấp.
– Quan sát mô hình (hoặc hình vẽ, sơ đồ khái quát) hệ hô hấp ở người, kể tên được các cơ quan của hệ hô hấp.
	
	2
	
	C41
C42

	
	Vận dụng
	· Vận dụng được hiểu biết về hô hấp để bảo vệ bản thân và gia đình.
	
	
	
	C43,44

	
	Vận dụng cao
	· Thực hiện được tình huống giả định hô hấp nhân tạo, cấp cứu người đuối nước.
–  Điều tra được một số bệnh về đường hô hấp trong trường học hoặc tại địa phương, nêu được nguyên nhân và cách phòng tránh.
	
	
	
	C45

	8. Hệ bài tiết ở người ( 3 tiết)
	
	
	
	

	- Hệ bài tiết ở người ( 3 tiết)
	Nhận biết
	- Nêu được chức năng của hệ bài tiết. 
· Dựa vào hình ảnh sơ lược, kể tên được các bộ phận chủ yếu của thận.
	
	2
	
	C46
C47

	
	Thông hiểu

	-   Dựa vào hình ảnh hay mô hình, kể tên được các cơ quan của hệ bài tiết nước tiểu. 
Trình bày được một số bệnh về hệ bài tiết. Trình bày cách phòng chống các bệnh về hệ bài tiết.
	
	
	
	C48,49

	
	Vận dụng
	–  Vận dụng được hiểu biết về hệ bài tiết để bảo vệ sức khoẻ.
	1
	
	
	C50,51,52

	
	Vận dụng cao
	- Tìm hiểu được một số thành tựu ghép thận, chạy thận nhân tạo.
– Thực hiện được dự án, bài tập: Điều tra bệnh về thận như sỏi thận, viêm thận,... trong trường học hoặc tại địa phương.
	1
	
	
	C53

	9.Dinh dưỡng và tiêu hoá ở người( 4 tiết)
	
	
	
	

	- Dinh dưỡng và tiêu hoá ở người( 3 tiết)
	
Nhận biết
	– Trình bày được chức năng của hệ tiêu hoá.
- Quan sát hình vẽ (hoặc mô hình, sơ đồ khái quát) hệ tiêu hóa ở người, kể tên được các cơ quan của hệ tiêu hóa. Nêu được chức năng của mỗi cơ quan và sự phối hợp các cơ quan thể hiện chức năng của cả hệ tiêu hoá.
	
	2
	
	C54
C55

	
	
	– Nêu được khái niệm dinh dưỡng, chất dinh dưỡng. 
– Nêu được mối quan hệ giữa tiêu hoá và dinh dưỡng.
· Nêu được nguyên tắc lập khẩu phần thức ăn cho con người.
	
	
	
	C56

	
	Thông hiểu
	– Trình bày được chế độ dinh dưỡng của con người ở các độ tuổi. 
	
	
	
	C57,58

	
	Vận dụng
	– Vận dụng được hiểu biết về dinh dưỡng và tiêu hoá để phòng và chống.
	
	
	
	C59,60
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UBND HUYỆN GIA LÂM
TRƯỜNG THCS PHÙ ĐỔNG
ĐỀ SỐ 01


(Đề gồm 05 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KỲ I
Năm học 2023 - 2024
Môn: Khoa học tự nhiên – Lớp: 8
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)


Chọn đáp án đúng nhất
Câu 1. Trong phản ứng hóa học, chất phản ứng hết là chất 
A. còn lại sau khi phản ứng kết thúc.	B. còn lại một nửa sau khi phản ứng kết thúc.
C. không còn sau khi phản ứng kết thúc.	D. tạo thành sau phản ứng.
Câu 2. Phản ứng không hoàn toàn là phản ứng có
A. các chất phản ứng đều còn sau phản ứng kết thúc.	
B. các chất phản ứng đều hết sau phản ứng kết thúc.	
C. ít nhất một chất tham gia phản ứng đết sau phản ứng kết thúc.	
D. các chất sản phẩm đều là chất khí.
Câu 3. Phản ứng vừa đủ là phản ứng có
A. các chất phản ứng đều còn sau phản ứng kết thúc.	
B. các chất phản ứng đều hết sau phản ứng kết thúc.	
C. ít nhất một chất tham gia phản ứng đết sau phản ứng kết thúc.	
D. các chất sản phẩm đều là chất khí.
Câu 4. Hiệu suất phản ứng có kí hiệu là
 A. M.	                                   B. H.	                            C. N.	                                 D. S 
Câu 5. Phản ứng hoàn toàn có
A. H = 100%.                	B. H = 90%.	                C. H = 0%.	                      D. H = 50%.

Câu 6. Mg phản ứng với HCl theo phản ứng: Mg + HCl  MgCl2 + H2. Sau phản ứng thu được 2,479 lít (đkc) khí hydrogen thì khối lượng của Mg đã tham gia phản ứng là
A. 2,4 gam.	B. 12 gam.	C. 2,3 gam.	D. 7,2 gam.

Câu 7. Zn phản ứng với H2SO4 loãng theo phản ứng: Zn + H2SO4  MgSO4 + H2. Hòa tan hoàn toàn 6,5 gam Zn bằng dung dịch H2SO4 loãng, thu được V lít H2 (đkc). Giá trị của V là
A. 2,479.	B. 1,2395.	C. 4,958.	D. 3,7185.
Câu 8. Cho 9,916 lít N2 (đkc) tác dụng với 22,311 lít H2 (đkc), thu được 3,4 gam NH3. Hiệu suất của phản ứng là
A. 20%. 	B. 34%. 	C. 33,3%. 	D. 50%.
Câu 9. Cho 13 gam kẽm (zinc) vào dung dịch chứa 16,425 gam HCl đến khi phản ứng hoàn toàn thu được zinc chloride (ZnCl2) và V lít khí H2 (đkc). Giá trị của V là
A. 4,958.	B. 3,7185.	C. 5,57775.	D. 11,1555.
Câu 10. Tốc độ phản ứng là đại lượng đặc trưng cho
A. khả năng phản ứng hoàn toàn của một phản ứng hóa học.
B. khả năng cháy nổ của một phản ứng hóa học.
C. số lượng chất phản ứng và sản phẩm của một phản ứng hóa học.	
D. sự nhanh chậm của một phản ứng hóa học.
Câu 11. Tốc độ của một phản ứng hóa học 
A. chỉ phụ thuộc vào nồng độ các chất tham gia phản ứng.
B. tăng khi nhiệt độ phản ứng tăng.
C. xảy ra chậm khi có mặt xúc tác.
D. không phụ thuộc vào diện tích bề mặt. 
Câu 12. Nhận định nào dưới đây đúng?
A. Khi nhiệt độ tăng thì tốc độ phản ứng tăng.
B. Khi nhiệt độ tăng thì tốc độ phản ứng giảm.
C. Khi nhiệt độ giảm thì tốc độ phản ứng tăng.
D. Sự thay đổi nhiệt độ không làm ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng.
Câu 13. Khi cho cùng một lượng nhôm vào cốc đựng dung dịch axit HCl 0,1M, tốc độ phản ứng sẽ lớn nhất khi dùng nhôm ở dạng nào sau đây? 
A. Dạng viên nhỏ.		B. Dạng bột mịn, khuấy đều. 
C. Dạng tấm mỏng.		D. Dạng nhôm dây.
[bookmark: _Hlk148970535]Câu 14. Cho 5 gam kẽm viên vào cốc đựng 50 ml dung dịch H2SO4 4M ở nhiệt độ thường (25o). Tốc độ của phản ứng không đổi khi
A. thay 5 gam kẽm viên bằng 5 gam kẽm bột.
B. thêm 50 ml dung dịch H2SO4 4M nữa.
C. thay 50 ml dung dịch H2SO4 4M bằng 100 ml dung dịch H2SO4 2M.
D. đun nóng dung dịch.
Câu 15. Cho một mẩu đá vôi nặng 10 gam vào 200 ml dung dịch HCl 2 M. Tốc độ phản ứng ban đầu sẽ giảm khi
A. nghiền nhỏ đá vôi trước khi cho vào.        B. thêm 100 ml dung dịch HCl 4 M.
C. giảm nhiệt độ của phản ứng.                      D. cho thêm 500 ml dung dịch HCl 1 M vào hệ ban đầu.
Câu 16: Áp suất mà chất lỏng tác dụng lên một điểm phụ thuộc:
A. Khối lượng lớp chất lỏng phía trên                                  B. Trọng lượng lớp chất lỏng phía trên
C. Thể tích lớp chất lỏng phía trên                                        D. Độ cao lớp chất lỏng phía trên
Câu 17: Hút bớt không khí trong một vỏ hộp đựng sữa bằng giấy, ta thấy vỏ hộp giấy bị bẹp lạivì
A.việc hút mạnh đã làm bẹp hộp.
B.áp suất bên trong hộp tăng lên làm cho hộp bị biến dạng.
C.áp suất bên trong hộp giảm, áp suất khí quyển ở bên ngoài hộp lớn hơn làm nó bẹp.
D.khi hút mạnh làm yếu các thành hộp làm hộp bẹp đi.
Câu 18: Điều nào sau đây đúng khi nói về áp suất chất lỏng?
A. Chất lỏng gây áp suất theo mọi phương.
B. Áp suất tác dụng lên thành bình không phụ thuộc diện tích bị ép
C. Áp suất gây ra do trọng lượng của chất lỏng tác dụng lên một điểm tỉ lệ nghịch với độ sâu.
D. Nếu cùng độ sâu thì áp suất như nhau trong mọi chất lỏng khác nhau
 Câu 19: Một hòn bi ở trong nước chịu tác dụng của những lực nào?
A.Một hòn bi ở trong nước chỉ chịu tác dụng lực đẩy Archimedes
B.Một hòn bi ở trong nước chịu tác dụng lực đẩy Archimedes và lực ma sát
C.Một hòn bi ở trong nước chỉ chịu tác dụng trọng lực
D.Một hòn bi ở trong nước chịu tác dụng trọng lực và lực đẩy Archimedes
 Câu 20: Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về lực đẩy Archimedes?
A.Hướng thẳng đứng lên trên.	B. Hướng thẳng đứng xuống dưới
C. Theo mọi hướng	D. Một hướng khác.
 Câu 21: Nhận định nào sau đây là đúng:
A.Lực đẩy Archimedes phụ thuộc vào các yếu tố trọng lượng riêng của vật và thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.
B.Lực đẩy Archimedes phụ thuộc vào các yếu tố trọng lượng riêng của chất lỏng và thể tích của vật.
C.Lực đẩy Archimedes phụ thuộc vào các yếu tố trọng lượng của chất lỏng và thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.
D.Lực đẩy Archimedes phụ thuộc vào các yếu tố trọng lượng riêng của chất lỏng và thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.
Câu 22: Một vật móc vào 1 lực kế, ngoài không khí lực kế chỉ 2,13N. Khi nhúng chìm vật vào trong nước lực kế chỉ 1,83N. Biết trọng lượng riêng của nước là 10000N/m3. Thể tích của vật là:
A. 213cm3	B. 183cm3	C. 30cm3	D. 396cm3
Câu 23: Móc 1 quả nặng vào lực kế ở ngoài không khí, lực kế chỉ 30N. Nhúng chìm quả nặng đó vào trong nước số chỉ của lực kế thay đổi như thế nào?
A. Tăng lên	B. Giảm đi	C. Không thay đổi	D. Chỉ số 0.
Câu 24: Trong các dụng cụ sau đây, dụng cụ nào là đòn bẩy?
A. Cái cầu thang gác	B. Mái chèo
C. Thùng đựng nước	D. Quyển sách nằm trên bàn
Câu 25: Moment lực tác dụng lên vật là đại lượng:
A.  đặc trưng cho tác dụng làm quay của lực.	B. véctơ.
C. để xác định độ lớn của lực tác dụng.	D. luôn có giá trị âm.
Câu 26: Đơn vị của moment lực là:
A. m/s.	B. N.m.	C. kg.m.	D. N.kg.

Câu 27: Điền vào chỗ trống: "Độ lớn của moment lực ... với độ lớn của lực và khoảng cách từ điểm tác dụng của lực đến trục quay."
A. Tỉ lệ thuận.	B. Tỉ lệ nghich	C. Bằng	D. Không có đáp án đúng
Câu 28: Khối lượng riêng của sắt là 7800kg/m³. Vậy, 1kg sắt sẽ có thể tích vào khoảng
 A. 12,8cm3	                 B. 128cm3.	               C. 1.280cm3       D. 12.800cm3
 Câu 29: Khối lượng riêng của dầu ăn vào khoảng 800kg/m3 . Do đó, 2 lít dầu ăn sẽ có trọng lượng khoảng
 A.1,6N.	B.16N.	C.160N.	D. 1600N.
 Câu 30: Nhiều vật sau khi cọ xát có khả năng
A. đẩy các vật khác.	B. hút các vật khác.
C. vừa hút vừa đẩy các vật khác.	D. không hút, không đẩy các vật khác.
Câu 31: Ở cơ thể người, cơ quan nằm trong khoang bụng là:
A. Bóng đái		B. Thận	C. Ruột già		D. Tất cả các đáp án trên
Câu 32: Cơ nào dưới đây ngăn cách khoang ngực và khoang bụng
A. Cơ liên sườn				B. Cơ ức đòn chũm
C. Cơ hoành				D. Cơ nhị đầu
Câu 33: Ở cơ thể người, cơ quan nằm trong khoang ngực là:
A. Tim		                   B. Phổi		         C. Thực quản	          D. Tất cả các đáp án.
Câu 34: Thành phần cấu tạo của xương
A. Chủ yếu là chất hữu cơ (cốt giao)
B. Chủ yếu là chất vô cơ (muối khoáng)
C. Chất hữu cơ (cốt giao) và chất vô cơ (muối khoáng) có tỉ lệ chất cốt giao không đổi
D. Chất hữu cơ (cốt giao) và chất vô cơ (muối khoáng) có tỉ lệ chất cốt giao thay đổi theo độ tuổi
Câu 35: Trong thận, bộ phận nào dưới đây nằm chủ yếu ở phần tuỷ ?
A. Ống thận				B. Ống góp
C. Nang cầu thận			D. Cầu thận
Câu 36: Các nan xương sắp xếp như thế nào trong mô xương xốp ?
A. Xếp nối tiếp nhau tạo thành các rãnh chứa tủy đỏ
B. Xếp theo hình vòng cung và đan xen nhau tạo thành các ô chứa tủy đỏ
C. Xếp gối đầu lên nhau tạo ra các khoang xương chứa tủy vàng
D. Xếp thành từng bó và nằm giữa các bó là tủy đỏ
Câu 37: Con người có bao nhiêu đôi xương sườn cụt không gắn với xương ức qua phần sụn ?
A. 4 đôi     		 B. 3 đôi		C. 1 đôi      		D. 2 đôi
Câu 38: Để tăng cường khả năng sinh công của cơ và giúp cơ làm việc dẻo dai, chúng ta cần lưu ý điều gì ?
A. Tắm nóng, tắm lạnh theo lộ trình phù hợp để tăng cường sức chịu đựng của cơ
B. Thường xuyên luyện tập thể dục thể thao
C. Tất cả các phương án đưa ra.
D. Lao động vừa sức
Câu 39: Quá trình tiêu hóa được thực hiện bởi hoạt động của:
A. Các tuyến tiêu hóa
B. Các cơ quan trong ống tiêu hóa
C. Hoạt động của các enzyme
D. Các cơ quan trong ống tiêu hóa và các tuyến tiêu hóa.
Câu 40: Các tuyến tiêu hóa là?
A. Tuyến nước bọt				B. Tuyến vị
C. Tuyến ruột				            D. Tất cả các đáp án trên
Câu 41: Bữa ăn hợp lý dựa trên nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể nhằm đáp ứng được yêu cầu?
A. Cung cấp cho cơ thể đủ các chất dinh dưỡng theo nhu cầu, lứa tuổi, khả năng lao động, môi trường, khí hậu.
B. Đảm bảo bữa ăn hàng ngày cân đối, đủ dinh dưỡng để phát triển tốt thể lực và trí lực, có sức khỏe để lao động
C. Thức ăn phải đảm bảo an toàn vệ sinh, không được là nguồn lây bệnh
D. Tất cả các đáp án trên
Câu 42: Hoạt động đầu tiên của quá trình tiêu hóa xảy ra ở đâu?
A. Miệng               B. Thực quản	            C. Dạ dày                   D. Ruột non 
Câu 43: Trong ống tiêu hoá ở người, vai trò hấp thụ chất dinh dưỡng chủ yếu thuộc về cơ quan nào?
A. Ruột thừa          B. Ruột già		C. Ruột non       	D. Dạ dày
Câu 44: Các hoạt động xảy ra trong quá trình tiêu hóa là?
A. Ăn và uống				B. Thải phân
C. Hấp thụ chất dinh dưỡng		D. Tất cả các đáp án trên
Câu 45: Chức năng của hệ tiêu hóa của người là?
A. Xử lí cơ học thức ăn
B. Thủy phân thức ăn thành các đơn phân tiêu hóa được
C. Loại bỏ thức ăn không cần thiết
D. Cả A, B và C
Câu 46: Phát biểu nào dưới đây là đúng ?
A. Huyết thanh khi loại bỏ chất sinh tơ máu thì còn lại nước mô.
B. Huyết thanh khi loại bỏ chất sinh tơ máu thì còn lại huyết tương.
C. Huyết tương khi loại bỏ chất sinh tơ máu thì còn lại huyết thanh.
D. Nước mô khi loại bỏ chất sinh tơ máu thì còn lại huyết tương.
Câu 47: Bạch cầu đươc phân chia thành mấy loại chính ?
A. 3 loại      		B. 4 loại		C. 5 loại      		D. 6 loại
Câu 48: Trật tự đúng về đường đi của máu trong hệ tuần hoàn hở là
A. Tim → Động mạch→ khoang cơ thể→ trao đổi chất với tế bào→ hỗn hợp máu - dịch mô→ tĩnh mạch→ tim
B. Tim→ động mạch→ trao đổi chất với tế bào→ hỗn hợp máu→ dịch mô→ khoang cơ thể→ tĩnh mạch→ tim
C. Tim→ động mạch→ hỗn hợp máu - dịch mô→ khoang cơ thể → trao đổi chất với tế bào→ tĩnh mạch→ tim
D. Tim→ động mạch→ khoang cơ thể→ hỗn hợp máu - dịch mô→ trao đổi chất với tế bào → tĩnh mạch→ tim
Câu 49: Người mang nhóm máu AB có thể truyền máu cho người mang nhóm máu nào mà không xảy ra sự kết dính hồng cầu ?
A. Nhóm máu O			B. Nhóm máu AB
C. Nhóm máu A			D. Nhóm máu B
Câu 50: Trong hệ nhóm máu ABO, khi lần lượt để các nhóm máu truyền chéo nhau thì sẽ có tất cả bao nhiêu trường hợp gây kết dính hồng cầu ?
A. 7 trường hợp				B. 3 trường hợp
C. 2 trường hợp				D. 6 trường hợp
Câu 51: Khi hồng cầu kết hợp với chất khí nào thì máu sẽ có màu đỏ tươi ?
A. N2      		B. CO2		C. O2     	 D. CO
Câu 52: Trong hệ tuần hoàn kín, máu chảy trong động mạch dưới áp lực
A. Cao, tốc độ máu chảy chậm
B. Thấp, tốc độ máu chảy chậm
C. Thấp, tốc độ máu chảy nhanh
D. Cao hoặc trung bình, tốc độ máu chảy nhanh
Câu 53: Vì sao máu nhiễm tác nhân gây bệnh (HIV, virut viêm gan B, virut viêm gan C,…) thì dù có tương thích cũng không nên đem truyền cho người khác ?
A. Vì nếu truyền máu thì người nhận sẽ bị kết dính hồng cầu do các tác nhân gây bệnh kích thích sự ngưng kết trong lòng mạch.
B. Vì nếu truyền máu thì người nhận sẽ bị nhiễm các tác nhân trên và phát sinh những bệnh tương ứng.
C. Vì nếu truyền máu thì người nhận sẽ bị sốc phản vệ cho các tác nhân gây bệnh kể trên xâm nhập vào cơ thể.
D. Tất cả các phương án còn lại.
Câu 54: Trong hệ nhóm máu ABO, có bao nhiêu nhóm máu không mang kháng thể anpha ?
A. 4      		B. 1		C. 2  			D. 3
Câu 55: Khí quản người được tạo thành bởi bao nhiêu vòng sụn khuyết hình chữ C ?
A. 20 – 25 vòng sụn		B. 15 – 20 vòng sụn
C. 10 – 15 vòng sụn		D. 25 – 30 vòng sụn
Câu 56: Bệnh nào dưới đây được xem là một trong Tứ chứng nan y của nền Y học cổ ?
A. Tiểu đường      			B. Ung thư
C. Lao phổi      			D. Thống phong
Câu 57: Sản phẩm bài tiết của thận là gì ?
A. Nước mắt      			B. Nước tiểu
C. Phân      				D. Mồ hôi
Câu 58: Hoạt động lọc máu để tạo nước tiểu đầu có thể kém hiệu quả hay ngưng trệ hoặc ách tắc vì nguyên nhân nào sau đây ?
A. Tất cả các phương án còn lại.
B. Một số cầu thận bị hư hại về cấu trúc do các vi khuẩn gây viêm các bộ phận khác rồi gián tiếp gây viêm cầu thận.
C. Các tế bào ống thận do thiếu ôxi, làm việc quá sức hay bị đầu độc nhẹ nên hoạt động kém hiệu quả hơn bình thường.
D. Bể thận bị viêm do vi khuẩn theo đường bài tiết nước tiểu đi lên và gây ra.
Câu 59: Sự ứ đọng và tích lũy chất nào dưới đây có thể gây sỏi thận ?
A. Tất cả các phương án còn lại
B. Axit uric
C. Ôxalat
D. Xistêin
Câu 60: Việc làm nào dưới đây có hại cho hệ bài tiết ?
A. Uống nhiều nước			B. Nhịn tiểu
C. Đi chân đất				D. Không mắc màn khi ngủ
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Chọn đáp án đúng nhất
Câu 1. Trong phản ứng hóa học, chất phản ứng dư là chất 
A. còn lại sau khi phản ứng kết thúc.                 B. không còn khi phản ứng xảy ra được một thời gian.
C. không còn sau khi phản ứng kết thúc.          D. tạo thành sau phản ứng.	
Câu 2. Phản ứng hoàn toàn là phản ứng có
A. các chất phản ứng đều còn sau phản ứng kết thúc.	
B. các chất phản ứng đều hết sau phản ứng kết thúc.	
C. ít nhất một chất tham gia phản ứng đết sau phản ứng kết thúc.	
D. các chất sản phẩm đều là chất khí.
Câu 3. Hiệu suất phản ứng là
A. là tổng giữa lượng sản phẩm thu được theo thực tế và lượng sản phẩm thu được theo lí thuyết.
B. là hiệu giữa lượng sản phẩm thu được theo thực tế và lượng sản phẩm thu được theo lí thuyết.
C. là tích giữa lượng sản phẩm thu được theo thực tế và lượng sản phẩm thu được theo lí thuyết.
D. là tỉ số giữa lượng sản phẩm thu được theo thực tế và lượng sản phẩm thu được theo lí thuyết.
Câu 4. Phản ứng không hoàn toàn có
A. H = 100%.	B. H < 100%.	C. H = 0%.	D. H < 50%.

Câu 5. Cho phản ứng hóa học sau: Al + H2SO4  Al2(SO4)3 + H2. Số mol H2SO4 phản ứng hết với 6 mol Al là
A. 6 mol.	B. 9 mol.	C. 3 mol.	D. 5 mol.

Câu 6. Fe phản ứng với HCl theo phản ứng: Fe + HCl  FeCl2 + H2. Hòa tan hoàn toàn 8,4 gam Fe vào dung dịch HCl dư, thu được dung dịch X và khí Y. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan (FeCl2). Giá trị của m là
A. 24,375.	                       B. 19,05.	                    C. 12,70.	                         D. 16,25.
Câu 7. Cần lấy bao nhiêu lít N2 và H2 (đkc) để thu được 51 gam NH3 (hiệu suất phản ứng là 25%)?


A. 	B. 


C. 	D. 
Câu 8. Để tác dụng vừa đủ với 0,5 gam khí hydrogen thì cần dùng thể tích O2 (đkc) là
A. 1,2395 lít.	B. 3,09875 lít.	C. 7,437 lít.	D. 6,1975 lít.
Câu 9. Đốt cháy 3,2g sulfur (lưu huỳnh) trong một bình chứa 1,2395 lít khí O2 (đkc). Thể tích khí SO2 thu được là:
A. 4,958 lít 	B. 2,479 lít 	C. 1,2395 lít 	D. 3,7185 lít
Câu 10. Yếu tố nào sau đây không ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng?
A. Nồng độ. 	B. Nhiệt độ.	C. Diện tích tiếp xúc.	D. Khối lượng.
Câu 11. Nhận định nào dưới đây đúng?
A. Nồng độ chất phản ứng tăng thì tốc độ phản ứng tăng.
B. Nồng độ chất phản ứng giảm thì tốc độ phản ứng tăng.
C. Nồng độ chất phản ứng tăng thì tốc độ phản ứng giảm.
D. Sự thay đổi nồng độ chất phản ứng không làm ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng.
Câu 12. Khi tăng nồng độ chất tham gia, thì
A. tốc độ phản ứng tăng.		B. tốc độ phản ứng giảm.
C. không ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng.	D. có thể tăng hoặc giảm tốc độ phản ứng.
Câu 13. Yếu tố nào dưới đây đã được sử dụng để làm tăng tốc độ của phản ứng rắc men vào tinh bột đã được nấu chín (cơm, ngô, khoai, sắn) để ủ rượu?
A. Nhiệt độ. 	B. Chất xúc tác.	C. Nồng độ.	D. Áp suất.
Câu 14. Cho 5,6 gam lá sắt kim loại vào 50ml dung dịch axit HCl 3M ở nhiệt độ 30oC. Trường hợp nào sau đây sẽ không làm tăng tốc độ phản ứng
A. thay 5,6 gam lá sắt bằng 2,8 gam lá sắt.	B. tăng nhiệt độ phản ứng lên 50oC.
C. thay 5,6 gam lá sắt bằng 5,6 gam bột sắt.	D. thay axit HCl 3M thành axit HCl 4M.
Câu 15. Chọn câu đúng trong các câu dưới đây?
A. Bếp than đang cháy trong nhà cho ra ngoài trời sẽ cháy chậm hơn. 
B. Sục CO2 vào Na2CO3 trong điều kiện áp suất thấp sẽ khiến phản ứng nhanh hơn.
C. Nghiền nhỏ vừa phải CaCO3 giúp phản ứng nung vôi xảy ra dễ dàng hơn.
D. Thêm MnO2 vào quá trình nhiệt phân KClO3 sẽ làm giảm lượng O2 thu được.
Câu 16. Khi đoàn tàu đang chuyển động trên đường nằm ngang thì áp lực có độ lớn bằng lực nào?
A. Lực kéo do đầu tàu tác dụng lên toa tàu.                         B. Trọng lực của tàu.
C. Lực ma sát giữa tàu và đường ray.                                   D. Cả 3 lực trên.
Câu 17. Người ta bắc một tấm ván qua chỗ đất lún để mọi người có thể đi qua. Việc làm đó nhằm
A. giảm áp lực              B. giảm diện tích bị ép	    C. tăng áp suất	D. giảm áp suất 
Câu 18. Móng nhà phải xây rộng bản hơn tường vì
A. để giảm trọng lượng của tường xuống mặt đất.
B. để tăng trọng lượng của tường xuống mặt đất.
C. để tăng áp suất lên mặt đất.
D. để giảm áp suất tác dụng lên mặt đất.
Câu 19. Khi đóng đinh vào tường ta thường đóng mũi đinh vào tường mà không đóng mũ (tai) đinh vào. Vì sao?
A. Đóng mũi đinh vào tường để tăng áp lực tác dụng nên đinh dễ vào hơn.
B. Mũi đinh có diện tích nhỏ nên với cùng áp lực thì có thể gây ra áp suất lớn nên đinh dẽ vào hơn.
C. Mũ đinh có diện tích lớn nên áp lực nhỏ vì vậy đinh khó vào hơn.
D. Đóng mũi đinh vào tường là do thói quen còn đóng đầu nào cũng được
Câu 20: Điền từ thích hợp vào chỗ trống. Các vật nhiễm điện	thì đẩy nhau,
………….. thì hút nhau
 A. Khác loại, cùng loại.	B. Cùng loại, khác loại.
 C. Như nhau, khác nhau.	D. Khác nhau, như nhau.
Câu 21: Chọn câu giải thích đúng. Ở xứ lạnh vào mùa đông, một người đi tất (vớ) trên một sàn nhà được trải thảm, khi đưa tay vào gần các tay nắm cửa bằng kim loại thì nghe thấy có tiếng lách tách nhỏ và tay người đó bị giật. Hãy giải thích vì sao?
A.Vì khi người đi trên thảm, có sự cọ xát với thảm nên bị nhiễm điện
B.Do hiện tượng phóng điện giữa người và tay nắm cửa
C.Chỉ có câu A đúng
D.Cả hai câu A và B đều đúng
Câu 22: Có thể làm nhiễm điện cho một vật bằng cách
A. Cọ xát vật	B. Nhúng vật vào nước đá
C. Cho chạm vào nam châm.	D. Nung nóng vật
Câu 23: Chọn câu giải thích đúng. Tại sao khi lau kính bằng các khăn vải khô ta thấy không sạch bụi
A.Vì khăn vải khô làm kính bị trầy xước
B.Vì khăn vải khô không dính được các hạ bụi
C.Vì khăn vải khô làm kính bị nhiễm điện nên sẽ hút các hạt bụi và các bụi vải
D.Cả ba câu đều sai
  Câu 24: Treo một vật nhỏ vào một lực kế và đặt chúng trong không khí thấy lực kế chỉ F = 12N, nhưng khi nhúng chìm hoàn toàn vật trong nước thì lực kế chỉ F’ = 7N. Cho khối lượng riêng nước là 1000kg/m2. Thể tích của vật và trọng lượng riêng của nó lần lượt là:
A. V = 5.10−4m3; d = 24000N/m3	B. V = 5.10−3m3; d = 2400N/m3
C. V = 5.10−5m3; d = 24000N/m3	D. Một cặp giá trị khác.
 Câu 25: 1cm3 nhôm (có trọng lượng riêng 27000N/m3) và 1cm3 chì (trọng lượng riêng 130000N/m3) được thả vào một bể nước. Lực đẩy tác dụng lên khối nào lớn hơn?
 A. Nhôm	   B. Chì	             C. Bằng nhau                 	D. Không đủ dữ liệu kết luận
Câu 26: Vật nào sau đây là ứng dụng của đòn bẩy ?
A. Cầu trượt.	B. Đẩy xe lên nhà bằng tấm ván.
C. Bánh xe ở đỉnh cột cờ.	D. Cây bấm giấy.
Câu 27: Máy cơ đơn giản nào sau đây không cho lợi về lực?
A.Đòn bẩy.	B.Mặt phẳng nghiêng.
C.Ròng rọc cố định	D. Ròng rọc động
Câu 28: Muốn đo khối lượng riêng của quả cầu bằng sắt người ta dùng những dụng cụ gì?
A.Chỉ cần dùng một cái cân.	B. Chỉ cần dùng một lực kế.
C. Cần dùng một cái cân và bình chia độ.	D. Chỉ cần dùng một bình chia độ.
Câu 29: Biết 10 lít cát có khối lượng 15 kg. Tính thể tích của 1 tấn cát.
A. 0,667m³	B. 0,667m4.	  C. 0,778m³.  	    D. 0,778m4.
Câu 30: Một vật ở trong nước chịu tác dụng của những lực nào?
A.Lực đẩy Archimedes                                    B.Lực đẩy Archimedes và lực ma sát
C.Trọng lực                                                      D.Trọng lực và lực đẩy Archimedes
Câu 31: Cơ thể người được phân chia thành mấy phần ? Đó là những phần nào ?
A. 3 phần : đầu, thân và chân                              B. 2 phần : đầu và thân
C. 3 phần : đầu, thân và các chi                       D. 3 phần : đầu, cổ và thân
Câu 32: Trong nước tiểu đầu không chứa thành phần nào dưới đây ?
A. Hồng cầu                 B. Nước                   C. Ion khoáng                D. Tất cả các phương án còn lại
Câu 33: Thanh quản là một bộ phận của
A. Hệ bài tiết.		  B. Hệ hô hấp.           C. Hệ tiêu hóa.		  D. Hệ sinh dục.
Câu 34: Để chống vẹo cột sống, cần phải làm gì? 
A. Khi ngồi phải ngay ngắn, không nghiêng vẹo                           B. Mang vác về một bên liên tục
C. Mang vác quá sức chịu đựng                                                         D. Tất cả các phương án đưa ra.
Câu 35: Chức năng của hai đầu xương là:
A. Giảm ma sát trong khớp xương                                                      B. Phân tán lực tác động
C. Tạo các ô chứa tủy đỏ                                                                     D. Tất cả các đáp án trên
Câu 36: Sự khác biệt trong hình thái, cấu tạo của bộ xương người và bộ xương thú chủ yếu là do nguyên nhân nào sau đây ?
A. Tư thế đứng thẳng và quá trình lao động
B. Sống trên mặt đất và cấu tạo của bộ não
C. Tư thế đứng thẳng và cấu tạo của bộ não
D. Sống trên mặt đất và quá trình lao động
Câu 37: Khi cơ co thì bắp cơ ngắn lại và to về bề ngang là do: 
A. Vân tối dày lên
B. Một đầu cơ to và một đầu cố định
C. Các tơ mảnh xuyên xâu vào vùng tơ dày làm vân tối ngắn lại
D. Cả ba đáp án trên đều đúng
Câu 38: Đặc điểm cấu tạo của tế bào cơ phù hợp với chức năng co cơ là: 
A. Tế bào cơ gồm nhiều đơn vị cấu trúc nối liền nhau
B. Mỗi đơn vị cấu trúc có tơ cơ dày, tơ cơ mảnh xếp xen kẽ nhau
C. Mỗi đơn vị cấu trúc đều có thành phần mềm dẻo phù hợp với chức năng co dãn cơ
D. Cả A, B đều đúng
Câu 39: Chất nào dưới đây bị biến đổi thành chất khác qua quá trình tiêu hoá?
A. Vitamin                    B. Ion khoáng	        C. Gluxit         	               D. Nước
Câu 40: Cơ quan nào dưới đây không phải là một bộ phận của hệ tiêu hoá?
A. Thanh quản            B. Thực quản	                     C. Dạ dày      	               D. Gan
Câu 41: Nhu cầu dinh dưỡng phụ thuộc vào yếu tố nào?
A. Giới tính, lứa tuổi			            B. Khả năng lao động
C. Môi trường, khí hậu			D. Tất cả các đáp án trên
Câu 42: Trong hệ tiêu hoá ở người, bộ phận nào tiếp nhận thức ăn từ dạ dày?
A. Tá tràng                   B. Thực quản	          C. Hậu môn                       D. Kết tràng
Câu 43: Chất nào dưới đây không bị biến đổi thành chất khác trong quá trình tiêu hóa?
A. Vitamin        	   B. Gluxit		          C. Protein                          D. Lipit
Câu 44: Giá trị dinh dưỡng của thức ăn biểu hiện ở?
A. Chỉ phụ thuộc vào thành phần các chất chứa trong thức ăn
B. Chỉ phụ thuộc vào năng lượng chứa trong thức ăn
C. Phụ thuộc vào thành phần và năng lượng các chất chứa trong thức ăn
D. Khả năng hấp thu chất dinh dưỡng của cơ thể


Câu 45: Người béo phì nên ăn loại thực phẩm nào dưới đây?
A. Đồ ăn nhanh
B. Nước uống có ga
C. Ăn ít thức ăn nhưng nên ăn đầy đủ tinh bột
D. Hạn chế tinh bột, đồ chiên rán, ăn nhiều rau xanh
Câu 46: Nhóm máu nào dưới đây không tồn tại cả hai loại kháng nguyên A và B trên hồng cầu ?
A. Nhóm máu O			        B. Nhóm máu A
C. Nhóm máu B			        D. Nhóm máu AB
Câu 47: Trong hệ tuần hoàn mở, máu chảy trong động mạch dưới áp lực
A. Cao, Tốc độ máu chảy nhanh                B. Thấp, tốc độ máu chảy chậm
C. Thấp, tốc độ máu chảy nhanh                D. Cao, tốc độ máu chạy chậm
Câu 48: Đặc điểm nào dưới đây không có ở hồng cầu người ?
A. Hình đĩa, lõm hai mặt                            B. Nhiều nhân, nhân nhỏ và nằm phân tán
C. Màu đỏ hồng                                          D. Tham gia vào chức năng vận chuyển khí
Câu 49: Máu trao đổi chất với tế bào qua thành
A. tĩnh mạch và mao mạch                         B. mao mạch
C. động mạch và mao mạch                        D. động mạch và tĩnh mạch
Câu 50: Chúng ta sẽ bị mất nhiều nước trong trường hợp nào sau đây ?
A. Tiêu chảy            B. Lao động nặng              C. Sốt cao              D. Tất cả các phương án còn lại
Câu 51: Điều không phải là ưu điểm của tuần hoàn kín so với tuần hoàn hở là
A. Tim hoạt động ít tốn năng lượng
B. máu chảy trong động mạch với áp lực cao hoặc trung bình
C. máu đến các cơ quan ngang nên đáp ứng được nhu cầu trao đổi khí và trao đổi chất
D. tốc độ máu chảy nhanh, máu thì được xa
Câu 52: Trong máu, huyết tương chiếm tỉ lệ bao nhiêu về thể tích ?
A. 75%     		 B. 60%		C. 45%      		D. 55%
Câu 53: Nước mô không bao gồm thành phần nào dưới đây ?
A. Huyết tương	B. Hồng cầu               C. Bạch cầu	             D. Tiểu cầu
Câu 54: Quá trình trao đổi khí ở người diễn ra theo cơ chế
A. bổ sung.				                        B. chủ động.
C. thẩm thấu.			                                    D. khuếch tán.
Câu 55: Trong quá trình hô hấp, con người sử dụng khí gì và loại thải ra khí gì ?
A. Sử dụng khí nitơ và loại thải khí cacbônic
B. Sử dụng khí cacbônic và loại thải khí ôxi
C. Sử dụng khí ôxi và loại thải khí cacbônic
D. Sử dụng khí ôxi và loại thải khí nitơ
Câu 56: Trong quá trình tạo thành nước tiểu, giai đoạn nào dưới đây không cần đến ATP ?
A. Bài tiết tiếp                                                             B. Hấp thụ lại
C. Lọc máu                                                                 D. Tất cả các phương án còn lại
Câu 57: Loại thức ăn nào dưới đây chứa nhiều ôxalat – thủ phạm hàng đầu gây sỏi đường tiết niệu?
A. Đậu xanh      					B. Rau ngót
C. Rau bina      					D. Dưa chuột
Câu 58: Nước tiểu chứa trong bộ phận nào dưới đây là nước tiểu chính thức ?
A. Tất cả các phương án còn lại			B. Bể thận
C. Ống thận						D. Nang cầu thận
Câu 59: Để bảo vệ hệ bài tiết nước tiểu, chúng ta cần lưu ý điều gì ?
A. Đi tiểu đúng lúc                                                     B. Tất cả các phương án còn lại
C. Giữ gìn vệ sinh thân thể                                         D. Uống đủ nước
Câu 60: Để bảo vệ hệ bài tiết nước tiểu, chúng ta cần tránh điều gì sau đây ?
A. Ăn quá mặn, quá chua                                        B. Uống nước vừa đủ
C. Đi tiểu khi có nhu cầu                                            D. Không ăn thức ăn ôi thiu, nhiễm độc
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